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BÁO CÁO VÈ CHẤT LƯỢNG NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC NĂM 2020

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học luôn căn cứ vào Chiến lược phát triển Học 
viện, Chiến lược hoạt động khoa học, chương trình đào tạo, tiềm lực khoa học, nhiệm vụ chính 
trị và nhu cầu thực tiễn công tác đào tạo và phát triển Nhà trường. Chính vì vậy, kế hoạch hoạt 
động khoa học của Học viện đảm bảo tính hệ thống, toàn diện, thiết thực, khả thi và thực sự 
bám sát nhiệm vụ chuyên môn của Học viện, như: ưu tiên cho kế hoạch xây dựng hệ thống giáo 
trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời, theo khả năng của 
Nhà trường, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc xây dựng, phát 
triển đất nước. Trong Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020 (tự chủ kinh phí), có 116/137 đề 
tài định hướng giáo trình và biên soạn giáo trình (91 đề tài định hướng giáo trình, 25 đề tài biên 
soạn giáo trình). Trong số các đề tài cấp cơ sở sử dụng kinh phí Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh có 16/18 đề tài định hướng giáo trình thuộc các chương trình đào tạo cao học. Đây là 
những đề tài nhằm mục đích trực tiếp xây dựng hệ thống giáo trình cho các môn học thuộc các 
chương trình đào tạo đại học và cao học.

Việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học đã có sự đổi mới theo hướng tăng 
cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, động viên, hỗ trợ nên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn 
thành đúng tiến độ; nhiều đề tài, nhiệm vụ khoa học vượt trước tiến độ. Đặc biệt là dự thảo Ke 
hoạch hoạt động khoa học năm 2021 đã được xây dựng xong ngay từ tháng 9 năm 2020, được 
Giám đốc Học viện thông qua và có thể triển khai gửi thông báo tới các đơn vị thực hiện sớm.
- Năm 2020 với 199 đề tài khoa học các cấp (trong đó có 3 đề tài khoa học cấp Bộ; 18 đề tài 

phân cấp; 138 đề tài cấp cơ sở và 40 đề tài sinh viên đã được nghiệm thu).
Kết quả nghiệm thu cho thấy tỉ lệ đề tài nghiên cứu đạt loại xuất sắc năm sau luôn cao hơn năm 
trước. Cụ thể:

- Đe tài/nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: 4 đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và thanh 
lý hợp đồng (Trong đó có 2 đề tài đạt loại đạt, 2 đề tài đạt loại xuất sắc).

- Đề tài, dự án quốc tế: 3 đề tài, dự án quốc tế đã hoàn thành;
- Đề tài cấp bộ trọng điểm: 1 đề tài đạt xuất sắc 1 đề tài đạt loại khá;
- Đề tài cấp bộ: 10 đề tài (3 đề tài năm 2018 có 2 đề tài đạt loại xuất sắc và lđề tài đạt 

loại khá, 3 đề tài năm 2019 đang triển khai đúng tiến độ và 3 đề tài mới được xét tuyển năm 2020; 
1 đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt loại xuất sắc).

Đề tài khoa học cấp cơ sở sử dụng kỉnh phí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh : 
18 đề tài (12/18 đề tài, giáo trình đạt loại xuất sắc chiếm 67%, 6/18 đề tài, giáo trình đạt loại khá 
chiếm 33%);

- Đe tài khoa học cấp cơ sở sử dụng kinh phí Học viện Báo chí và Tuyên truyên: 137 đê 
tài (49/137 đề tài, giáo trình đạt loại xuất sắc chiếm 36%, 88/137 đề tài, giáo trình đạt loại khá 
chiếm 64 %);

- Đề tài khoa học sinh viên: 39 đề tài (8/39 đề tài đạt loại xuất sắc chiếm 21%, 29/39 đề 
tài đạt loại khá chiếm 76 %, 1/39 đề tài đạt yêu cầu chiếm 3%). Chất lượng các đề tài khoa học 
đã được nâng lên đáng kể, tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức thiết đang đặt ra trong quá



trình xây dựng và phát triển Học viện, đặc biệt là vấn đề đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao 
chất lượng dạy và học.

1. Cấp cơ sở trọng điểm ( 12 đề tài)

STT TÊN ĐÈ TÀI CHỦ NHIỆM XÉP
LOẠI

1 Phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay TS. Cao Thị Dung Xuất sắc

2 Quản lý báo chí đối ngoại và truyền thông quốc tế PGS, TS. Nguyễn Ngọc 
Oanh Xuất sắc

3 Quản lý mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay PGS, TS Nguyễn Thị 
Trường Giang Xuất sắc

4 Lý luận về Đảng cầm quyền PGS, TS. Trương Ngọc 
Nam Xuất sắc

5 Chủ nghĩa xã hội khoa học về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam PGS, TS. Bùi Thị Kim Hậu Xuất sắc

6 Một số vấn đề triết học của công cuộc đổi mới ở Việt Nam PGS, TS. Nguyễn Minh 
Hoàn Xuất sắc

7 Nâng cao hiệu quả quản lý khoa học ở Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay TS. Nguyễn Thúy Hà Xuất sắc

8 Phân tầng xã hội và bất bình đẳng xã hội TS. Lưu Hồng Minh Xuất sắc

9 Chủ nghĩa Mác - Lênin về chính trị - vũ khí đấu tranh chống 
các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay PGS, TS. Lưu Văn An Xuất sắc

10 Lịch sử tư tưởng phương Đông, phương Tây PGS, TS. Doãn Thị Chín Xuất sắc

11 Nghiên cứu truyền thông TS. Nguyễn Thị Tuyết 
Minh Xuất sắc

12 Giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt 
Nam hiện nay

PGS, TS. Trần Thanh 
Giang Xuất sắc

2. Đẻ tài cấp cơ sở ( 49 đề tài)

TT M Ả SÓ TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM
XÉP

LOẠI

1
CS01 -2020 Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Học 

viện Báo chí và Tuyên truyền
PGS, TS. Lưu Văn 
An Xuất sắc

2

CS05 - 2020
Xây dựng, hoàn thiện quy chế quản lý hoạt động 
khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện 
nay

PGS,TS. Nguyễn 
Đức Luận Xuất sắc

3

CS06 - 2020

"Mười hai bài giảng chủ nghĩa Mác về báo chí" của 
Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản 
Trung Quốc - Lược dịch và ý nghĩa đối với công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí ở Việt Nam 
hiện nay

ThS. Nguyễn Thị 
Thu Hường Xuất sắc

4

CS137 -2020
ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý lĩnh vực 
hành chính hậu cần tại Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

PGS, TS. Nguyễn 
Thị Trường Giang Xuất sắc

5
CS09 - 2020 Các trào lưu xã hội chủ nghĩa ngoài Mác-xít TS. Nguyễn Vân 

Hạnh Xuất sắc



6
CS10- 2020 Phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học TS. Khuất Thị 

Thanh Vân Xuất sắc

7
CS11-2020 Lý luận về dân tộc và tôn giáo trong cách mạng xã 

hội chủ nghĩa
TS. Nghiêm Sỹ 
Liêm Xuất sắc

8
CS18 -2020 Lịch sử xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam TS. Phan Sỹ Thanh Xuất sắc

9
CS20 - 2020 Biên tập sách văn học PGS,TS. Hoàng 

Minh Lường Xuất sắc

10
CS21 -2020 Trình bày và minh họa xuất bản phẩm TS. Vũ Thùy Dương Xuất sắc

11 CS25 - 2020 Xã hội học về cơ cấu xã hội TS. Lưu Hồng Minh Xuất sắc

12
CS26 - 2020 Nghiên cứu dư luận xã hội TS. Dương Thị Thu 

Hương Xuất sắc

13
CS27 - 2020 Xã hội học về lứa tuổi

PGS,TS.Phạm 
Hương Trà Xuất sắc

14
CS29 - 2020 Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa TS. Bùi Thu Hương Xuất sắc

15

CS33 - 2020 Chính phủ điện tử TS. Vũ Thị Thu 
Quyên Xuất sắc

16 CS36 - 2020 Quản lý cấp cơ sở TS. Cao Thị Dung Xuất sắc

17
CS38 - 2020 Quản trị khủng hoảng truyền thông chính sách PGS,TS. Pham Huy 

Kỳ Xuất sắc

18 CS42 - 2020 Công nghiệp văn hóa TS. Bùi Thị Như
Ngọc Xuất sắc

19
CS46 - 2020 Lý thuyết và kỹ năng truyền thông chính sách TS. Lương Ngọc 

Vĩnh Xuất sắc

20 CS47 - 2020 Giao tiếp sư phạm TS. Lý Thị Minh 
Hằng Xuất sắc

21 CS49 - 2020 Giáo dục thể chất (học phần I,II,III) ThS. Hà Sỹ Nguyên Xuất sắc

22 CS50 - 2020 Bóng rổ ThS. Lê Thế Quân Xuất sắc

23
CS52 - 2020 Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy Kinh tế 

chính trị (Lý thuyết)
TS. Trần Thị Ngọc 
Minh Xuất sắc

24 CS53 - 2020 Thương mại điện tử TS. Phan Minh Đức Xuất sắc

25 CS54 - 2020 Quản lý sự thay đổi và đổi mới TS. Nguyễn Thị 
Khuyên Xuất sắc

26
CS58 - 2020 Kinh tế vĩ mô TS. Lê Thị Thúy Xuất sắc

27 CS62 - 2020 Vận động hành lang trong Quan hệ công chúng TS. Nguyễn Thị 
Minh Hiền Xuất sắc

28
CS64 - 2020 Các phương tiện truyền thông TS. Vũ Tuấn Hà Xuất sắc



29 CS65 - 2020 Chiến dịch quảng bá TS. Nguyễn Thị 
Minh Hiền Xuất sắc

30
CS67 - 2020 Đối ngoại công chúng PGS, TS. Phạm 

Minh Sơn Xuất sắc

31 CS69 - 2020 Quan hệ quốc tế TS. Lưu Thúy Hồng Xuất sắc

32
CS73 - 2020 Nghệ thuật phát ngôn đối ngoại Ths. Đỗ Thị Hùng 

Thúy Xuất sắc

33 CS75 - 2020 Những vấn đề quan hệ quốc tế hiện đại TS. Phạm Lê Dạ 
Hương Xuất sắc

34
CS76 - 2020 Phát thanh, truyền hình tương tác PGS.TS. Đinh Thị 

Thu Hằng Xuất sắc

35 CS78 - 2020 Ngôn ngữ báo chí TS. Trần Thị Vân 
Anh (1977) ’ Xuất sắc

36 CS82 - 2020 An ninh truyền thông PGS, TS Nguyễn 
Thị Trường Giang Xuất sắc

37
CS89 - 2020 Ngữ âm - âm ngữ vị học

TS. Lương Bá 
Phương Xuất sắc

38
CS94 - 2020 Dần luận ngôn ngữ PGS,TS. Nguyễn 

Thị Thanh Hương Xuất sắc

39
CS104- 2020 Những luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về 

cách mạng Việt Nam TS. Vũ Quang Ánh Xuất sắc

40
CS105-2020

Phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí 
Minh

TS. Lê Đình Năm Xuất sắc

41
CS107- 2020 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nhân, nông dân, trí 

thức
TS. Nguyễn Thị 
Minh Thùy Xuất sắc

42
CS108-2020 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) TS Vũ Thị Duyên Xuất sắc

43 CS113-2020 Văn hóa báo chí -  truyền thông PGS, TS. Trương 
Thị Kiên Xuất sắc

44
CS115-2020 Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng PGS, TS. Đỗ Thị 

Thu Hằng Xuất sắc

45 CS118- 2020 Công chúng báo chí - truyền thông TS. Lê Thu Hà Xuất sắc

46 CS120- 2020 Sản phẩm truyền thông in ấn TS. Nguyễn Quang 
Hòa

Xuất sắc

47
CS123-2020 Nhập môn truyền thông đa phương tiện PGS, TS. Đỗ Thị 

Thu Hằng Xuất sắc

48

CS129- 2020 Quản lý công tác văn thư, lưu trữ ở Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền hiện nay ThS. Nguyễn Thị Tú Xuất sắc

49
CS135- 2020

Công tác quản lý mua sắm tài sản công ở Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền hiện nay - thực trạng và 
giải pháp

TS. Nguyễn Thị 
Hồng Mến Xuất sắc



3. Đẻ tài sinh viên (11 đề tải)
M Ả
SÓ

TÊN ĐÊ TÀI CHỦ NHIỆM  
ĐÈ TÀÍ

XÉP LOẠI

1

SV05-
2020

Cải cách thủ tục hành chính ở UBND thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hiện nay

Lê Thảo Vân, 
XDĐ&CQNN K38 Xuất sắc

2

SV07-
2020

Nhu cầu của học sinh trung học phổ thông 
thành phố Hà Nội đối với các chưong trình 
truyền thông thực tế trên kênh Youtube 
hiện nay

Nguyễn Linh Trang, TT Đa 
phương tiện K38 Xuất sắc

3

SV17-
2020

Thực trạng phát triển kinh tế ban đêm ở 
thành phố Hà Nội hiện nay Tô Thanh Liêm, 

KTCT38
Xuất sắc

4

SV24-
2020

Xây dựng thưong hiệu quốc gia của Hàn 
Quốc và bài học kinh nghiệm đối vói Việt 
Nam hiện nay

Đặng Thị Thúy Hồng, 
QHCT&TTQTK38 Xuất sắc

5

SV26-
2020

Quảng bá hình ảnh đất nước, con người 
Việt Nam thông qua các sự kiện quốc tế từ 
năm 2015 - đến nay.

Trần Phương Khanh, 
Thông tin đối ngoại K37 Xuất sắc

9

SV30-
2020

Thông tin về chủ quyền biển đảo trên kênh 
truyền hình Quốc phòng hiện nay Vũ Thị Hương Lóp truyền 

hình K37A2
Xuất sắc

10

SV35-
2020

Quan điểm, hành vi của sinh viên Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền về xu hướng "tiêu 
dùng xanh" hiện nay

Đinh Thị Anh Thơ, XHH37 Xuất sắc

11

SV39-
2020

Chiến dịch truyền thông thương hiệu của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội hiện 
nay

Vũ Thùy Linh, PR37 AI Xuất sấc

^ T R Ư Ở N G  BAN

TS.


